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920 1 12A5 Lưu Tuấn Anh 23/11/2004 Nam Đăk Lăk Kinh 0854113079 11A5

921 2 12A5 Mai Thị Lan Anh 02/08/2004 Nữ Đăk Lăk Kinh 0819610208 11A3

922 3 12A5 Vi Thị Chi 06/11/2004 Nữ Đăk Nông Nùng 0333265804 11A5

923 4 12A5 Nguyễn Văn Chiến 05/07/2004 Nam Đăk Nông Kinh 0333849326 11A5

924 5 12A5 Lý Linh Chuyên 30/10/2004 Nữ Đăk Lăk Dao 0353590129 11A5

925 6 12A5 Lưu Hồng Diệp 11/05/2004 Nữ Đăk Nông Kinh 0977463708 11A5

926 7 12A5 Trần Thị Thúy Diệu 11/05/2004 Nữ Đăk Nông Kinh 0846858705 11A5

927 8 12A5 Hoàng Văn Đại 16/12/2004 Nam Nam Định Kinh 0978766881 11A5

928 9 12A5 Lò Tuấn Đạt 05/09/2004 Nam Đăk Nông Thái 0941734646 11A5

929 10 12A5 Dương Thị Hạnh 22/05/2004 Nữ Đăk Nông Nùng 0982922268 11A5

930 11 12A5 Nguyễn Xuân Hạnh 04/02/2004 Nữ Đăk Nông Kinh 0976761146 11A5

931 12 12A5 Trần Thị Hằng 20/10/2004 Nữ Đăk Nông Kinh 0978716211 11A5

932 13 12A5 Phạm Quỳnh Hoa 25/11/2004 Nữ Bình Phước Kinh 0972115667 11A5

933 14 12A5 Đỗ Thị Kim Huế 22/10/2004 Nữ Đăk Nông Kinh 0842106784 11A5

934 15 12A5 Trần Thị Mai 15/09/2004 Nữ Nam Định Kinh 0979367475 11A5

935 16 12A5 Lý Mùi Mao 05/01/2003 Nữ Đăk Nông Dao 0385913303 11A5

936 17 12A5 Phạm Thị Nga 24/09/2004 Nữ Đăk Lăk Kinh 0387987694 11A5

937 18 12A5 Chu Thị Ngọc 13/10/2003 Nữ Đăk Nông Nùng 0365522439 11A5

938 19 12A5 Đào Thị Bích Ngọc 24/08/2004 Nữ Đăk Nông Kinh 0362274473 11A3

939 20 12A5 Mông Đức Phong 11/12/2001 Nam Đắk Lăk Nùng 0848873637 11A5

940 21 12A5 Mai Thiện Phước 30/05/2004 Nam Đăk Lăk Kinh 0377768422 11A5

941 22 12A5 Đồng Hữu Quân 29/10/2004 Nam Hải Dương Kinh 0988194866 11A3

942 23 12A5 Phạm Minh Quân 25/02/2004 Nam Đăk Nông Kinh 0398574276 11A5

943 24 12A5 Nguyễn Văn Quyền 10/06/2004 Nam Đăk Nông Kinh 0963014906 11A5

944 25 12A5 Hoàng Thanh Sơn 10/03/2004 Nam Đăk Nông Nùng 0349289832 11A5

945 26 12A5 Nông Thị Ngọc Tâm 06/03/2004 Nữ Đăk Nông Tày 0393435319 11A5

946 27 12A5 Bàn Tiến Thanh 29/09/2003 Nam Đăk Nông Dao 0978269830 11A5

947 28 12A5 Bàn Tiến Thọ 15/12/2004 Nam Đăk Nông Dao 0978269830 11A5

948 29 12A5 Triệu Thị Thủy 29/04/2004 Nữ Đăk Nông Tày 0336002487 11A5

949 30 12A5 Bàn Tiến Tòng 10/12/2002 Nam Đăk Nông Dao 0972409524 11A5

950 31 12A5 Dương Đức Trọng 20/04/2004 Nam Đăk Nông Nùng 0397330162 11A3

951 32 12A5 Hoàng Ngọc Tú 04/09/2004 Nam Đăk Nông Tày 0363251187 11A5

952 33 12A5 Đặng Hồng Vân 01/07/2004 Nữ Đăk Nông Dao 0366999291 11A5

953 34 12A5 Trần Đình Vinh 25/11/2004 Nam Đăk Nông Kinh 0335783770 11A5
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